
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG2L3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Phát triển Nông thôn
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412814  Nguyễn Bình Luân  18/12/96  HG1413A1   2.49  140  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1600903  Huỳnh Anh Tuấn  13/04/98  HG1613A1   2.79  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601815  Lê Thị Hồng Yến  02/01/98  HG1622A1  N  2.64  141  Khá  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510338  Đồ Thanh Thiện  15/04/97  HG1523A1   2.43  142  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1606384  Trần Thị Kiều Oanh  03/02/98  HG16V1A1  N  3.15  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 2  B1610617  Nguyễn Diễm Hương  16/04/98  HG16V1A1  N  3.24  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp
 1  B1601195  Nguyễn Phú Hữu  10/09/97  HG16V2A1   2.92  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 2  B1601203  Nguyễn Thị Bé Ngoan  10/02/98  HG16V2A1  N  2.84  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  

 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Khuyến nông
 1  B1410905  Nguyễn Thị Kim Yến  17/10/96  HG14V3A1  N  2.52  140  Khá  Phát triển nông thôn  Khuyến nông  

 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1608209  Nguyễn Hoàng Khang  01/02/98  HG16W8A1   3.22  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

Tổng số danh sách: 10 sinh viên
  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


